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 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KÊ KHAI GIỜ DẠY CÁ NHÂN

Học kỳ: I    Năm học: 2010-2011
Họ và tên CBGD: Nguyễn Thanh Hùng
I. Giảng dạy

	TT
	Tên học phần giảng dạy
	Lớp
	ĐVHT
	Tổng số tiết theo kế hoạch
	Tổng số tiết thực dạy
	TC số tiết quy đổi (CĐ + TH) thực dạy
	Ghi chú

	
	
	
	
	CĐ
	Trung học
	TC ST Q.đổi CĐ + TH
	CĐ
	Trung học
	Quy đổi
	
	

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Quy đổi
	số tiết
	Quy đổi
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Quy đổi
	
	
	
	

	01
	Cơ sở số học
	K13TT
	03
	45
	
	45
	
	
	45
	45
	
	45
	
	
	45
	

	02
	Ứng dụng CNTT trong dạy học toán
	K13TT
	03
	45
	
	45
	
	
	45
	45
	
	45
	
	
	45
	

	03
	PPDH đại cương môn toán
	K14SPT
	05
	75
	
	75
	
	
	75
	75
	
	75
	
	
	75
	

	Tổng cộng
	
	
	165
	
	165
	
	
	165
	165
	
	165
	
	
	165
	


	II
	Tên các công tác khác
	Lớp/số bài
S.buổi, số tuần
	GK 1

Số tiết
	GK 2

Số tiết
	BT lớn
Số tiết
	RLNVSP

Số tiết (QĐ)
	TTSP

Số tiết
	CVHT
Số tiết
	HDSV

thực tế (St)
	QL

P.TN
	CT

khác
	Tổng
cộng
	Ghi chú

	1
	Chấm thi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cơ sở số học
	K13TT
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,4
	

	
	Ứng dụng CNTT
	K13TT
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,4
	

	
	PPDH đại cương môn toán
	K14SPT
	1,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,9
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	HD Bài tập lớn
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	RLNVSPTX
	
	
	
	
	4,0
	
	
	
	
	
	4,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	HDTTSP (năm 2 và 3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	CVHT
	
	
	
	
	
	
	21
	
	
	
	21
	

	6
	HD SV đi thực tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Quản lý phòng TN, vi tính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Các công tác khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	4,7
	3,0
	
	4,0
	
	21
	
	
	
	32,7
	


KonTum, ngày  20 tháng 01 năm 2011
Xác nhận của khoa




















Người kê khai
   

 Nguyễn Thanh Hùng












